
【ベトナム語】

Hướng dẫn bệnh viện bên
trong thành phố Toyoake

Phát hành : Phòng hợp tác cư dân thành phố Toyoake
２０２０年１１月 豊明市役所市民協働課発行



Danh sách khoa 
khám chữa bệnh

（診療科目）

Số Tên cơ sở y tế（医療機関名）

1 Ikoma Naika Kurinikku
2 Uemura Junkankika・Naika
3 Ookute Naika
4 Kanazawa Naika Kurinikku
5 Misaki Kurinikku
6 Nagata Naika
7 Narita Naika Junkankika
8 Mizuno Kurinikku
9 Aioiyama Kurinikku

10
Maehara Geka ・Seikeigeka ・
Shounika

11 Zengo Seikeigeka Naika Kurinikku
12 Kawamoto Seikeigeka
13 Toyoake Kurinikku
14 Fukaya Ichouka Geka
15 Kodomo Genki Kurinikku

16
Kando Kodomono Arerugii 
Kurinikku

Khoa phụ sản
（産婦人科）

17 Akira Ladies Kurinikku

18 Toyoake Ganka
19 Hiraiwa Ganka
20 Sueshige Ganka
21 Toyoake Zengo Ganka
22 Misaki Jibiinkouka
23 Tashiro Jibiinkouka
24 Ono Hifuka
25 Sanda Hifuka Kurinikku

Khoa nhi
（小児科）

Khoa mắt
（眼科）

Cơ sở y tế của thành phố Toyoake
(豊明市の医療機関)
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Khoa nội
（内科）

Khoa tai mũi họng
（耳鼻咽喉科）

Khoa da liễu
（皮膚科）

Khoa chấn thương
（整形外科）

Khoa ngoại
（外科）



Danh sách khoa 
khám chữa bệnh

（診療科目）

Số Tên cơ sở y tế（医療機関名）

26 Aoyama Shika Iin
27 Asano Shika Kurinikku
28 Ikeda Shika Iin
29 Inoue Shika
30 Kato Shika Iin
31 Kazuma Shika Kurinikku
32 Shika Torii Iin
33 Shibata Shika
34 Suzuki Shika Kurinikku
35 Takagi Shika Iin
36 Toyama Shika Iin
37 Toyoake Kyousei Shika
38 Futamuradai Shika Iin
39 Hozumi Shika Iin
40 Matsui Shika Iin
41 Matsumori Shika
42 Miura Shika Iin
43 Watanabe Shika

Khác
（その他）

44 Toyoake-shi kyuujitsu Shinryoujo
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（歯科）



Số

Thứ Hai　
(月）

Thứ Ba 
（火）

Thứ Tư 
（水）

Thứ Năm
（木）

Thứ Sáu 
（金）

Thứ Bảy 
（土）

Chủ nhật 
（日）

○○：○○‐○○：○○

○○：○○‐○○：○○

1.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

2.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ― ―

3.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ○ ○ ― ○

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ○ ― ― ―

3

     ８:３０－１２:００　（８:００－）

    １６:００－１９:００　（１６:００－）

    １６:００－１９:００　（１５:３０－）

Ngôn ngữ

 ○：Có khám bệnh   (診察できる）　　　　ー：Không có khám bệnh  （診察できない）

Ngôn ngữ　(言語）

0562-91-3311

Chỉ có thể hỗ trợ tiếng Anh.　Ngoài những ngôn ngữ trên, hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

     ９:００－１２:００　（８:３０－）

Buổi sáng 
 (午前）

    １６:００－１９:００　（１５:４０－）

　Nishigawa chou Hirohara 21-1

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Khoa nội/Khoa tim mạch/Khoa hô hấp/
Khoa tiêu hóa/Khoa nội thần kinh/Khoa nhi

Thời gian khám chữa bệnh
（Thời gian bắt đầu tiếp nhận） 診療時間（受付開始時

Khoa nội/Khoa tim mạch/Khoa nhi/
Khoa phục hồi chức năng

　Misaki-chou Misaki 11-1

Ikoma Naika Kurinikku

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Tên bệnh việnl　(病院名）

　Buổi chiều
（午後）

 Địa chỉ　(住所） Số điện thoại  （TEL）

     ９:００－１２:００　（８:４０－）

Ngôn ngữ Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

0562-92-3883

0562-95-5333

        Danh sách khoa khám chữa bệnh
　　　　　　　　　　　　 （診療科目）

Khoa nội/Khoa tim mạchUemura Junkankika， Naika

　Ookute chou Minami 3-13

Ookute Naika

Ngôn ngữ Chỉ có thể hỗ trợ tiếng Anh.　Ngoài những ngôn ngữ trên, hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.



4.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ― ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ― ○ ○ ― ―

5.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ― ○ ○ ― ―

6.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng      ８:３０－１２:００　（８:３０－） ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

Buổi 
chiều     １６:４５－１９:００　（１６:４５－） ○ ○ ○ ― ○ ― ―

7.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ― ○ ○ ― ―

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ９:００－１２:００　（８:４５－）

    １６:００－１９:００　（１５:４５－）

　Misaki chou Nakanotsubo 24-7　Keataun Toyoake 1F

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Misaki Kurinikku Khoa nội/Khoa tiêu hóa/Khoa nhi/Khoa da liễu

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

   ９:００－１２:００（８:３０-１２:００）

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

Khoa nội/Khoa tim mạch/Khoa nhi/
Khoa phục hồi chức năng

    １７:００－１９:００　（１６:４５－）

Ngôn ngữ Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

     ９:００－１２:００　（８:４５－）

0562-92-1010

　Kutsukake chou Arai 11-5

Ngôn ngữ Hãy cố gắng dẫn theo thông dịch viên.

0562-92-8110

　Futamuradai 2-27-7 0562-92-6288

Nagata Naika Khoa nội/Khoa tim mạch/Khoa dạ dày và ruột/
Khoa nội thần kinh/Khoa nhi

 １６:００－１９:００（１５:３０-１９:００）

Ngôn ngữ
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Narita Naika Junkankika

Ngôn ngữ

Kanazawa Naika Kurinikku Khoa nội/Khoa nội cơ quan tiêu hóa

　Magome chou Shimakawa 2156-1 0562-38-5808

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.　Không khám bệnh nếu không dẫn theo thông dịch viên.



8.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng      ９:００－１２:００　（８:３０－） ○ ― ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều     １７:００－１９:００　（１６:３０－） ○ ― ― ― ○ ― ―

9.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ― ―

10.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng      ８:３０－１２:００　（７:４５－） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng      ９:００－１２:００ ○ ○ ― ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều     １４:００－１５:００ ― T ― K T △ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ― ○ ○ ― ―

Thời gian khám chữa bệnh

Mizuno Kurinikku

Ngôn ngữ Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

Maehara Geka，

Seikeigeka,Shounika

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

　Shinsakae chou 6-168-2

Khoa nội thận/Trung tâmchạy thận nhân tạo/
Khoa nội tổng quát/Khoa nhi

Ngôn ngữ Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

0562-93-0021

    １８:００－２０:００　（１７:３０－)

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

    １７:３０－２０:００　（１６：３０－）

0562-97-2332

Aioiyama Kurinikku

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

　Ano chou Nishinokaido 16-1
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Khoa nội

0562-92-1170

    １５:００－１７:００

Ngôn ngữ

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ９:００－１２:００　（８:３０－）

　Zengo chou Senninzuka 1767

Khoa ngoại/Khoa chấn thương chỉnh hình/Khoa nội/Khoa nội cơ quan tiêu hóa/Khoa nội 
cơ quan tuần hoàn/Khoa nhi/Khoa phẫu thuật chỉnh hình/Khoa phục hồi chức năng/
Khoa phẫu thuật thẩm mỹ/Khoa da liễu/Khoa tiết niệu/Khoa ngoại cơ quan tiêu hóa

〈 Thời gian khám chữa bệnh khoa nhi 〉
Hệ thống đặt lịch hẹn trước　0562-92-5130

 T-Tiêm phòng dịch     K- Kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh    △   Thứ Bảy　13:00‐16:00



11.

　

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ○ ○ △ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

12.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng      ９:００－１２:００　（８:３０－） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ― ―

13.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ △ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ― ―

14.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ― ○ ○ ― ―

　Shinsakae chou 2 -133

0562-93-1241

Ngôn ngữ

0562-97-7776

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ８:３０－１２:００　（８:３０－）

Khoa chấn thương chỉnh hình/Khoa ngoại/
Khoa phục hồi chức năng

　Shinden chou Nishiki 13-1

Khoa dạ dày và ruột/Khoa ngoại/Khoa hậu môn/Khoa 
chấn thương chỉnh hình/Khoa phục hồi chức năngToyoake Kurinikku

Zengo Seikeigeka 
Naika Kurinikku

Ngôn ngữ

     ９:００－１２:００　（８:１５－）

    １７:００－１８:３０　（１５:４５－）

　Ookute chou Nishi 54-6

Khoa chấn thương chỉnh hình/Khoa nội/Khoa 
phục hồi chức năng/Khoa nội cơ quan tiêu hóa

0562-98-1002

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Kawamoto Seikeigeka

     ９:００－１２:００　（８:４５－）

Ngôn ngữ

0562-93-6336

    １６:００－１９:００　（１５:４５－）

  ※ Thời gian khám bệnh của Khoa phục hồi chức năng -　8:30‐12:00　16:00‐18:30 
  △ Chỉ phục hồi chức năng và xét nghiệm

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

Có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh.　Hỗ trợ bằng tiếng Trung Quốc qua bút đàm.　
Cần thông dịch tiếng Bồ Đào Nha

　Ano chou Nameri 55-1

Ngôn ngữ

    １６:００－１９:００　（１５：３０－）
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Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Fukaya Ichouka Geka

    １６：００－１９：００　（１６:００－）

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Khoa dạ dày và ruột/Khoa ngoại/Khoa hậu môn/
Khoa tiết niệu/Khoa nội/Khoa chấn thương chỉnh 

hình/Khoa da liễu/Khoa phục hồi chức năng

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

 △ Khoa nội sẽ nghỉ khám bệnh vào thứ Bảy.



15.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ◎ ― ○ ◎ ― ―

16.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ △ ○ ◎ ―

Buổi 
chiều □ □ □ ― □ ― ―

17.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ― ○ ○ ― ―

18.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ― ―

　Nishigawa chou Hirohara 5

 ◎ Thời gian khám chữa bệnh 15:00‐19:00

　Futamuradai 4-14-9

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Khoa nhi/Khoa dị ứngKando Kodomono Arerugii Kurinikku

0562-93-0816

0562-38-7088

0562-96-0700

0562-93-7333

     ９:００－１２:００　（９:００－）

Kodomo Genki Kurinikku

　Shinsakae chou 3-325

Ngôn ngữ

  ９:００－１２:００（９:００-１１:４５）

Toyoake Ganka

Akira Ladies Kurinikku

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Ngôn ngữ

 □14:30‐15:00　Chỉ dành cho ngoại trú dị ứng　 ◎11:00‐13:00　Chỉ dành cho ngoại trú dị ứng 　△Chỉ dành cho ngoại trú dị ứng

Ngôn ngữ

　Shinden chou Oowari 114-1

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

Khoa mắt

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

    １７:００－１９:００　（１６:３０－)

Khoa nhi/Khoa dị ứng

Khoa phụ sản

7

    １６:００－１９:００　（１６:００－）

Ngôn ngữ Chỉ có thể hỗ trợ tiếng Anh.　Ngoài những ngôn ngữ trên, hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

     ９:００－１２:００　（８:３０－）

    １６:００－１８:３０　（１５:３０－）

     ９:００－１２:００　（８:３０－）

１４:３０－１８:３０（１４:３０-１８：１５）



19.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ― ○ ○ ― ―

20.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ △ ―

21.
　

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ △ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ― ○ ○ ― ―

22.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng      ９:００－１２:００　（８:３０－） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều     １５:３０－１８:３０　（１５:００－） ○ ○ ○ ― ○ ― ―

8

Hiraiwa Ganka

　Magome chou Shimakawa 2155-2

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

 △ Có trường hợp nghỉ khám bệnh để phẫu thuật.

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Chỉ sử dụng tiếng NhậtNgôn ngữ

　Nishigaw chou Hirohara 20-1

Tếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha sẽ hỗ 
trợ qua sổ tay hướng dẫn chuyên dụng.（Tuy nhiên, sẽ mất thời gian.）

0562-95-3113

Sueshige Ganka

     ９:００－１２:００　（８:３０－）

Khoa mắt

0562-95-3335

0562-92-2002

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

     ８:３０－１２:００　（８:３０－）

Khoa mắt

    １５:３０－１８:３０　（１５:００－）

    １５:３０－１８:３０　（１５:２０－）

Khoa mắt

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ

Khoa tai mũi họng/Khoa dị ứng

　Misaki chou Nakanotsubo 4－7

Toyoake Zengo Ganka

 △ Thời gian khám chữa bệnh　14:00‐1７:00.　(Có trường hợp nghỉ khám bệnh để phẫu thuật.)

Misaki Jibiinkouka

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ９:００－１２:００　（８:５０－）

    １５:３０－１８:３０　（１５:３０－）

0562-93-0300

Ngôn ngữ

　Shinden chou Yoshiike 2-3

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）



23.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ― ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ― ○ ○ ― ―

24.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ― ―

25.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ △ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ― ―

26.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ◎ ―

    １６:００－１９:００　（１６:００－）

Aoyama Shika Iin Nha khoa thông thường・Nha khoa trẻ em

     ９:００－１２:００ （９:００－）

    １５:００－１９:００

 Futamuradai 2-11-5

Ngôn ngữ

Ono Hifuka

Khoa da liễu/Khoa dị ứng

　Ano chou Nameri 1-1

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

0562-93-1230

Ngôn ngữ

Khoa da liễu/Khoa dị ứng

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

Ngôn ngữ Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

Sanda Hifuka Kurinikku

9

　Zengo chou Zene 1737  (Parunes 2  1F)

Tashiro Jibiinkouka

     ９:００－１２:３０ （９：００－）

    １５:００－１８:３０　（１４:４０－）

0562-98-3387

Khoa tai mũi họng/Khoa dị ứng

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

　△ Thời gian khám chữa bệnh　 9:00‐13:30.

0562-97-8861

     ９:００－１２:００　（８:３０－）

Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

　Magome chou Karatake 368-3

0562-95-1234

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ９:００－１２:００　（８:４０－）

    １７:００－１９:００　（１６:４０－）

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Ngôn ngữ Hãy cố gắng dẫn theo thông dịch viên.

 ◎Thời gian khám bệnh chiều thứ bảy　14:00‐17:00



27.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ◎ ―

28.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ― ○ ○ ― ○ ○ ○

Buổi 
chiều ― ○ ○ ― ○ ― ―

29.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ― ― ― ○ ― ―

30.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ◎ ―

 ◎Thời gian khám bệnh chiều thứ bảy　15:00‐18:00

Asano Shika Kurinikku Nha khoa・Phẫu thuật răng miệng và hàm 
mặt・Nha khoa trẻ em

0562-92-5088

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ９:００－１２:３０ （９:００－）

    １５:００－１９:３０ （１５:００－）

Ngôn ngữ
Hãy cố gắng dẫn theo thông dịch viên.
Tếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha sẽ hỗ trợ qua sổ tay hướng dẫn 
chuyên dụng.（Tuy nhiên, sẽ mất thời gian.）

 Ano chou Nishinokaido 24-1

Ikeda Shika Iin Nha khoa

 Zengo chou Yarigana 1824-8 0562-93-0550

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

 ９:００－１２:００ （９:００-１１:３０）

１６:００－１９:００ （１６:００-１８:３０）

Ngôn ngữ Hãy cố gắng dẫn theo thông dịch viên.

Inoue Shika  Nha khoa thông thường・Nha khoa trẻ em

 Sakae chou Kamiubako 5-17 0562-97-7177

 Hệ thống đặt lịch hẹn trước cả ngày

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ９:００－１２:００ （９:００－）

    １６:００－２０:００ （１６:００－）

Ngôn ngữ Hãy cố gắng dẫn theo thông dịch viên. 
Xử lý bằng cách sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Kato Shika Iin Nha khoa・Nha khoa trẻ em

 Kutsukake chou Kakinouchi 38-1 0562-93-1578

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ９:００－１２:００ （８:４５－）

    １４:００－１９:３０ （１４:００－）

Ngôn ngữ
Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.（Đặc biệt là lần đầu tiên）
Tếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha sẽ hỗ trợ qua sổ tay hướng dẫn chuyên 
dụng.（Tuy nhiên, sẽ mất thời gian.）

 ◎Thời gian khám bệnh chiều thứ bảy　‐17:30

10



31.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ 〇 ― ○ △ ―

32.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ △ ○ ○ △

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

33.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ◎ ―

34.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

11

Kazuma Shika Kurinikku Nha khoa・Nha khoa trẻ em・Phẫu thuật răng 
miệng và hàm mặt

 Sakae chou Oone 1-1453 0562-85-1818

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Ngôn ngữ
Hãy cố gắng dẫn theo thông dịch viên. Hỗ trợ tiếng Anh dưới dạng văn bản.
Tếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha sẽ hỗ trợ qua sổ tay hướng dẫn chuyên 
dụng.（Tuy nhiên, sẽ mất thời gian.）

 △Thời gian khám bệnh chiều thứ bảy　15:00‐18:00

Shika Torii Iin Nha khoa thông thường・Nha khoa trẻ em

 Shinden chou Shimoichinowari 72-10 0562-91-4618

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Ngôn ngữ Có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh.

  △Thứ năm và chủ nhật chỉ khám bệnh từ 9:00‐11:00

Shibata Shika Nha khoa・Nha khoa trẻ em

     ９:００－１２:３０ （９:００－）

    １５:００－１９:３０ （１５:００－）

 Shinden chou Shimoichinowari 71-2 0562-93-1148

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ９:００－１３:００ （８:３０－）

    １４:３０－１９:００

Ngôn ngữ Có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh.　Hỗ trợ bằng tiếng Trung Quốc qua bút đàm.　
Cần thông dịch tiếng Bồ Đào Nha

 ◎Thời gian khám bệnh chiều thứ bảy　‐18:00

Suzuki Shika Kurinikku Nha khoa・Nha khoa trẻ em

0562-92-8148

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Ngôn ngữ Hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha bằng phần 
mềm phiên dịch.（Tuy nhiên, sẽ mất thời gian.）

     ９:３０－１２:３０ （９:００－）

    １４:３０－１９:００

     ９:００－１３:００ （８:５０－）

 Futamuradai  3-1-1  (Toyoake Dnchi 54-108)

    １５:００－１９:００ （１４:５０－）



35.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ◎ ―

36.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

37.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ― ○ ○ ◎ ◎

Buổi 
chiều ○ ○ ― ○ ○ ◎ ◎

38.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ◎ ―
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Takagi Shika Iin Nha khoa thông thường・Nha khoa trẻ em

 Nishigawa chou Sasahara  15-8 0562-93-7751

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ９:３０－１３:００ （９:３０－）

    １４:３０－１９:００ （１４:３０－)

Ngôn ngữ Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

Toyama Shika Iin Nha khoa・Nha khoa trẻ em・Nha khoa chỉnh hình

 ◎Thời gian khám bệnh chiều thứ bảy　14:30‐18:30

 Shinden chou Yoshiike 8-11 0562-92-3030

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ９:００－１２:３０ （９:００－）

    １５:００－１９:００ （－１９:００ ）

Ngôn ngữ Hãy cố gắng dẫn theo thông dịch viên.

Toyoake Kyousei Shika Nha khoa chỉnh hình

0562-96-0011

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

    １０:００－１３:００ （１０:００－）

    １５:００－１９:３０ （１５:００－）

Ngôn ngữ Hãy luôn dẫn theo thông dịch viên.

Futamuradai Shika Iin Nha khoa thông thường・Nha khoa trẻ em

 Futamuradai 7-20-2 0562-92-8811

 ◎Nghỉ khám vào ngày thứ bảy của tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng / 
     Nghỉ khám vào ngày chủ nhật của tuần thứ 1, thứ 3 và thứ 5 hằng tháng

    １５:００－１９:００ （１５:００－）

Ngôn ngữ Hãy cố gắng dẫn theo thông dịch viên.Hỗ trợ tiếng Anh dưới dạng văn bản.

 ◎Thời gian khám bệnh chiều thứ bảy　‐18:00

     ９:１５－１３:３０ （９:１５－）

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

 Zengo chou  Zene 1702-2　（Morishita bilu 1F）



39.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

40.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ◎ ―

41.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

42.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ― ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ◎ ―
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Hozumi Shika Iin Nha khoa thông thường・Nha khoa trẻ em

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ９:００－１２:００ （９:００－）

 Shinden chou Nishiki 14-8 0562-93-5505

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

     ９:３０－１２:１５ （９:００－）

    １４:３０－１９:００ （１４:３０－）

Ngôn ngữ Hãy cố gắng dẫn theo thông dịch viên.Có thể hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào 
Nha, tiếng Việt.

Matsui Shika Iin

Tếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha sẽ hỗ 
trợ qua sổ tay hướng dẫn chuyên dụng.（Tuy nhiên, sẽ mất thời gian.）Ngôn ngữ

    １４:３０－１９:３０

Ngôn ngữ
Hãy cố gắng dẫn theo thông dịch viên.
Tếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha sẽ hỗ trợ qua sổ tay hướng dẫn chuyên 
dụng.（Tuy nhiên, sẽ mất thời gian.）

 ◎Thời gian khám bệnh chiều thứ bảy　14:00‐17:00

Matsumori Shika Nha khoa・Nha khoa trẻ em

     ９:００－１２:００ （８:５０－）

Nha khoa thông thường・Nha khoa trẻ em

 Ano chou Higashiano 197 0562-93-8148

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Ngôn ngữ

Miura Shika Iin

 ◎Thời gian khám bệnh chiều thứ bảy　14:30‐18:30

Hãy cố gắng dẫn theo thông dịch viên.

0562-93-3334

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

    １５:００－１９:００ （１５:００－）

Nha khoa・Nha khoa trẻ em

 Ano chou Okuya 61 0562-92-8851

     ９:３０－１２:３０ （９:３０－）

    １４:３０－１９:３０ （１４:３０－）

 Futamuradai 4-18-15



43.

Thứ 
Hai

Thứ 
Ba

Thứ 
Tư

Thứ 
　Năm

Thứ 
Sáu

Thứ 
Bảy

　Chủ 　
nhật

Buổi 
sáng ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

Buổi 
chiều ○ ○ ○ ― ○ ◎ ―

44.

　
　　◆Hướng dẫn về y tế cấp cứu Aichi
　　　　Đây là trang web hữu ích khi bạn muốn tìm “Bệnh viện/phòng khám có thể nhận khám 
　　　　bệnh hiện tại” trong tỉnh. 
              Bạn có thể tìm kiếm “Cơ quan y tế có thể hỗ trợ tiếng nước ngoài” 
              (Tiếng Anh・Tiếng Trung Quốc・Tiếng Hàn・Tiếng Bồ Đào Nha) 
              trong “Hướng dẫn về y tế cấp cứu Aichi”
              (Phiên bản trên máy tính xách tay).
         　　　※「To PC Site」→　

                                 Vui lòng nhấn nút phiên dịch phía bên phải màn hình.
           　           URL：https://www.qq.pref.aichi.jp

  　 ◆Hướng dẫn tự động bằng giọng nói hoặc FAX về cơ quan y tế có thể hỗ trợ tiếng 
          nước ngoài 
　　　   Hệ thống này hỗ trợ 5 ngôn ngữ (Tiếng Trung Quốc・Tiếng Anh・Tiếng Bồ Đào Nha・
             Tiếng Tây Ban Nha・Tiếng Hàn), bằng cách phát âm tên nhà ga đường sắt hoặc tên 
             thành phố, quận huyện, thị trấn và làng xã vào số điện thoại dưới đây, hệ thống sẽ 
             hướng dẫn tự động bạn đến cơ quan y tế gần nhất có thể hỗ trợ từng ngôn ngữ bằng 
             giọng nói hoặc FAX. 

                                                                                Số điện thoại ：050-5810-5884　
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     ９:００－１２:００ （９:００－）

    １４:３０－１９:００

Ngôn ngữ Hãy cố gắng dẫn theo thông dịch viên.

Thời gian khám chữa bệnh

Watanabe Shika Nha khoa・Nha khoa trẻ em

 Zengo chou Zene 1720-8  

Khoa nội/Khoa nhi

0562-93-1611

 ◎Thời gian khám bệnh chiều thứ bảy　‐17:00

 Nishigawa chou Shimabara 11-14
　( Liên kết với Trung tâm bảo vệ sức khỏe )

0562-97-7314

Thời gian khám chữa bệnh
　（Thời gian bắt đầu tiếp nhận）

Toyoake-shi kyuujitsu Shinryoujo

 ９:００－１７：００ 
 （ Nghỉ khám 1 tiếng sau khi kết thúc khám bệnh buổi sáng ）

https://www.qq.pref.aichi.jp
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